KẾ HOẠCH ÔN TẬP
MÔN:  NGỮ VĂN  12  
	TT


	Buổi
	Tên bài/chủ đề/nội dung
	Yêu cầu cần đạt

	Số tiết

	
	
	
	Kiến thức kĩ năng cơ bản
	Kiến thức kĩ năng nâng cao
	

	1
	1
	Ôn tập: Kiến thức chung về thể loại truyện (một số yếu tố của tiểu thuyết hiện đại)

	* Kiến thức: Ôn tập các tri thức về tiểu thuyết hiện đại như: ngôn ngữ, diễn biến tâm lý, hành động nhân vật…

* Kĩ năng: 

- Nhận biết được đặc trưng cơ bản của tiểu thuyết hiện đại như: ngôn ngữ, diễn biến tâm lý, hành động nhân vật, người kể chuyện, điểm nhìn…

- Lý giải được ý nghĩa, tác dụng, mối quan hệ của các yếu tố ngôn ngữ, diễn biến tâm lý, hành động nhân vật, người kể chuyện, điểm nhìn…trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm tiểu thuyết.
- HS vận dụng trả lời các câu hỏi đọc – hiểu ở mức độ nhận biết và thông hiểu.  
	* Kiến thức: Ôn tập các tri thức về tiểu thuyết hiện đại như: ngôn ngữ, diễn biến tâm lý, hành động nhân vật…

* Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan đến thể loại.
	      3

	2
	2
	Luyện tập đọc hiểu văn bản truyện (tiểu thuyết hiện đại)

	* Kiến thức: Ôn tập cách đọc – hiểu văn bản tiểu thuyết hiện đại với các mức độ: thông hiểu – nhận biết – vận dụng.
* Kĩ năng: 

- Nhận biết được đặc trưng cơ bản của tiểu thuyết hiện đại như: ngôn ngữ, diễn biến tâm lý, hành động nhân vật, người kể chuyện, điểm nhìn…

- Hiểu và phân tích được ý nghĩa, tác dụng, mối quan hệ của các yếu tố ngôn ngữ, diễn biến tâm lý, hành động nhân vật, người kể chuyện, điểm nhìn…trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm tiểu thuyết.

- HS vận dụng đưa ra các thông điệp, bài học liên quan theo yêu cầu.  
	* Kiến thức: Ôn tập cách đọc – hiểu văn bản tiểu thuyết hiện đại với các mức độ: thông hiểu – nhận biết – vận dụng.
* Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan đến thể loại.
- Lý giải được thuyết phục các bài học, thông điệp rút ra từ văn bản.
	3

	3
	3
	Rèn kĩ năng viết đoạn văn NLVH về văn bản truyện (một số yếu tố của tiểu thuyết hiện đại)

	* Kiến thức: 
- Ôn tập tri thức thể loại tiểu thuyết.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của tiểu thuyết hiện đại: ngôn ngữ, nhân vật, chủ đề…
* Kĩ năng: 
- Xác định được yêu cầu của đề bài.
- Biết cách tìm ý, triển khai ý cho đoạn văn, xây dựng được dàn ý đoạn văn.
-  Vận dụng viết được đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của tiểu thuyết hiện đại theo yêu cầu.
	* Kiến thức: 

- Ôn tập tri thức thể loại tiểu thuyết.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của tiểu thuyết hiện đại: ngôn ngữ, nhân vật, chủ đề…

* Kĩ năng:
- Viết đoạn văn có sự đánh giá sâu sắc về một khía cạnh, đặc trưng thể loại của văn bản theo yêu cầu.
- Diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
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	4
	4
	Ôn tập: Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức cơ bản về kiểu bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện (các bước cơ bản khi lập dàn ý.)
 * Kĩ năng: 

- Nhận biết được yêu cầu của kiểu bài.

- Nhận xét, phân tích điểm tương đồng và khác biệt giữa hai tác phẩm truyện xét trên một số phương diện nội dung và hình thức cụ thể.

- Vận dụng lập được dàn ý bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện theo yêu cầu.
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức cơ bản về kiểu bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện.
* Kĩ năng:
-  Đánh giá, lí giải sâu sắc được những nét tương đồng và khác biệt của hai tác phẩm truyện

- Rút ra những đánh giá cần thiết từ sự so sánh trên phương diện tác phẩm, tác giả hay thời đại.
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	5
	5
	Ôn tập: Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện


	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức cơ bản về kiểu bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện (luyện tập viết bài theo yêu cầu).
 * Kĩ năng: 

- Nhận biết được yêu cầu của kiểu bài.

- Lập được dàn ý bài viết.
- Vận dụng viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện theo yêu cầu.
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức cơ bản về kiểu bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện.
* Kĩ năng: Đánh giá, lí giải sâu sắc được những nét tương đồng và khác biệt của hai tác phẩm truyện.
- Rút ra những đánh giá cần thiết từ sự so sánh trên phương diện tác phẩm, tác giả hay thời đại.
 - Mở bài, kết bài sáng tạo, biết cách trích dẫn các nhận định, nhận xét có liên quan…
	3

	6
	6
	Ôn tập: kiến thức chung về thể loại thơ (Một số yếu tố của thơ trữ tình hiện đại)

	* Kiến thức: 
- Ôn tập về một số đặc điểm cơ bản của phong cách cổ điển và lãng mạn trong thơ.
- Củng cố kiến thức về đặc trưng thể loại của thơ trữ tình hiện đại như: ngôn ngữ, hình tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ…

- Hướng dẫn đọc hiểu văn bản thơ mức độ nhận biết – thông hiểu.
* Kĩ năng: 
- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của phong cách cổ điển và lãng mạn.
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ trữ tình hiện đại như: ngôn ngữ, hình tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ… 

- Vận dụng đọc hiểu văn bản thơ trữ tình hiện đại mức độ nhận biết – thông hiểu.
	* Kiến thức: 

- Ôn tập về một số đặc điểm cơ bản của phong cách cổ điển và lãng mạn.

- Củng cố kiến thức về đặc trưng thể loại của thơ trữ tình hiện đại như: ngôn ngữ, hình tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ…

- Hướng dẫn đọc hiểu văn bản thơ mức độ nhận biết – thông hiểu.
* Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề liên quan đến kiểu bài theo đặc trưng thể loại.
	      3

	7
	7
	Luyện tập đọc hiểu văn bản thơ (thơ trữ tình hiện đại)
	* Kiến thức: Ôn tập cách đọc – hiểu văn bản thơ trữ tình hiện đại với các mức độ: thông hiểu – nhận biết – vận dụng.
* Kĩ năng: 

- Nhận biết một số đặc điểm cơ bản của phong cách cổ điển và lãng mạn.
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ trữ tình hiện đại như: ngôn ngữ, hình tượng, yếu tố tượng trưng, siêu thực trong thơ… 

- Vận dụng đưa ra các bài học, thông điệp liên quan đến văn bản.
	* Kiến thức: Ôn tập cách đọc – hiểu văn bản thơ trữ tình hiện đại với các mức độ: thông hiểu – nhận biết – vận dụng.
* Kĩ năng:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan đến thể loại.

- Lý giải được thuyết phục các bài học, thông điệp rút ra từ văn bản.
	3

	8
	8
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về biện pháp tu từ
	*Kiến thức: Ôn tập, củng cố cho HS các biện pháp tu từ thường gặp trong đọc hiểu văn bản tiểu thuyết hiện đại và thơ: nói mỉa, nghịch ngữ, nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ, đối…
* Kĩ năng: 

- Nhận diện được các biện pháp tu từ được sử dụng.
- Phân tích, chỉ ra được ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp tu từ trong văn bản.
	*Kiến thức: Ôn tập, củng cố cho HS các biện pháp tu từ thường gặp trong đọc hiểu văn bản tiểu thuyết hiện đại và thơ: nói mỉa, nghịch ngữ, nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ, đối…

* Kĩ năng:  Vận dụng kiến thức ôn tập vè biện pháp tu từ để giải quyết các bài tập liên quan.
	3

	9
	9
	Rèn kĩ năng viết đoạn văn NLVH về tác phẩm thơ (Một số yếu tố của thơ trữ tình hiện đại)


	* Kiến thức: 

- Ôn tập tri thức về thơ trữ tình hiện đại.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của thơ trữ hiện đại: ngôn ngữ, nhân vật, chủ đề…

* Kĩ năng: 

- Xác định được yêu cầu của bài.
- Biết cách tìm ý, triển khai ý cho đoạn văn, xây dựng được dàn ý đoạn văn NLVH về tác phẩm thơ (Một số yếu tố của thơ trữ tình hiện đại).
-  Vận dụng viết được đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của tiểu thuyết hiện đại theo yêu cầu.
	* Kiến thức: 

- Ôn tập tri thức về thơ trữ tình hiện đại.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của thơ trữ hiện đại: 

* Kĩ năng:

- Viết đoạn văn có sự đánh giá sâu sắc về một khía cạnh, đặc trưng thể loại của văn bản theo yêu cầu.

- Diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
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	10
	10
	Ôn tập: Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ


	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức cơ bản về kiểu bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ (các bước cơ bản khi lập dàn ý).
 * Kĩ năng: 

- Nhận biết được yêu cầu của kiểu bài, 
- Nhận xét, phân tích điểm tương đồng và khác biệt giữa hai tác phẩm thơ xét trên một số phương diện nội dung và hình thức cụ thể.

- Vận dụng lập được dàn ý bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ theo yêu cầu.
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức cơ bản về kiểu bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
* Kĩ năng:

-  Đánh giá, lí giải sâu sắc được những nét tương đồng và khác biệt của hai tác phẩm thơ.
- Rút ra những đánh giá cần thiết từ sự so sánh trên phương diện tác phẩm, tác giả hay thời đại.
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	11
	11
	Ôn tập: Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ


	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức cơ bản về kiểu bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ (luyện tập viết bài theo yêu cầu).
 * Kĩ năng: 

- Nhận biết được yêu cầu của kiểu bài.

- Lập được dàn ý bài viết.
- Vận dụng viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ theo yêu cầu.
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức cơ bản về kiểu bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
* Kĩ năng: Đánh giá, lí giải sâu sắc được những nét tương đồng và khác biệt của hai tác phẩm thơ.
- Rút ra những đánh giá cần thiết từ sự so sánh trên phương diện tác phẩm, tác giả hay thời đại.
 - Mở bài, kết bài sáng tạo, biết cách trích dẫn các nhận định, nhận xét có liên quan…
	3

	12
	12
	Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I
	* Kiến thức: Ôn tập cho HS tri thức thể loại tiểu thuyết hiện đại, thơ trữ tình hiện đại. 

- Các bước cơ bản khi viết đoạn văn và bài văn NLVH về thể loại truyện và thơ trữ tình hiện đại.
*Kĩ năng:

- Nhận biết và phân tích các yếu tố đặc trưng thể loại của truyện và thơ.
- Vận dụng làm bài tập đọc hiểu văn bản thơ/ truyện và viết đoạn văn, bài văn NLVH theo yêu cầu.
	* Kiến thức: Ôn tập cho HS tri thức thể loại tiểu thuyết hiện đại, thơ trữ tình hiện đại. 

- Các bước cơ bản khi viết đoạn văn và bài văn NLVH về thể loại truyện và thơ trữ tình hiện đại..
*Kĩ năng:

- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, vai trò  một số yếu tố của tiểu thuyết hiện đại và thơ trữ tình hiện đại.
- Vận dụng viết được đoạn văn NLVH/bài văn NLVH hay, sáng tạo, có diễn đạt mới mẻ…
	3

	13
	13
	Ôn tập: kiến thức chung về văn nghị luận (lập luận trong văn nghị luận)
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức cơ bản về đặc trưng thể loại văn bản nghị luận (luận để, luận điểm, lí lẽ…)
* Kĩ năng: 

- Nhận biết được các yếu tố cơ bản của văn nghị luận: luận đề, luận điểm, lí lẽ..

- Phân tích, chỉ ra mỗi liên hệ giữa các yếu tố luận đề, luận điểm, lí lẽ..trong việc thể hiện nội dung của văn bản.
- Phân tích, đánh giá được việc sử dụng các thao tác lập luận trong văn nghị luận.
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức cơ bản về đặc trưng thể loại văn bản nghị luận (luận để, luận điểm, lí lẽ…).
* Kĩ năng: 

- Đánh giá được mục đích, sự phù hợp giữa nội dung và nhan đề của văn bản nghị luận.
- Vận dụng để đọc hiểu văn bản nghị luận ngoài chương trình.
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	14
	14
	Luyện tập đọc hiểu văn bản nghị luận
	* Kiến thức: Ôn tập cách đọc – hiểu văn bản nghị luận với các mức độ: thông hiểu – nhận biết – vận dụng.
* Kĩ năng: 

- Nhận biết một số yếu tố cơ bản của văn bản nghị luận: luận đề, luận điểm…

- Phân tích được một số yếu tố của văn bản nghị luận: luận đề, luận điểm…

- Vận dụng đưa ra các bài học, thông điệp liên quan đến văn bản.
	* Kiến thức: Ôn tập cách đọc – hiểu văn bản nghị luận với các mức độ: thông hiểu – nhận biết – vận dụng.
* Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan đến thể loại.

- Lý giải được thuyết phục các bài học, thông điệp rút ra từ văn bản.
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	15
	15
	Rèn kĩ năng viết đoạn văn NLXH có định hướng
	* Kiến thức: Ôn tập kĩ năng cơ bản viết văn đoạn văn NLXH có định hướng.
* Kĩ năng: Nhận diện được kiểu bài;  Biết được các kiến thức về kiểu bước thực hiện kiểu bài; Vận dụng viết được đoạn văn  NLXH theo định hướng .
	* Kiến thức: Ôn tập kĩ năng cơ bản viết văn đoạn văn NLXH có định hướng.
* Kĩ năng: 
- Lập luận chặt chẽ, logic

- Biết cách dẫn đắt vấn đề nghị luận hay, sáng tạo.

- Dẫn chứng tiêu biểu, thuyết phục.

- Bày tỏ suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
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	Ôn tập: Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức về kiểu bài viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ).
* Kĩ năng: 
- Nhận biết được yêu cầu của kiểu bài. 
- Biết cách tìm ý và xây dựng dàn ý.
- Vận dụng viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ) theo yêu cầu.
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức về kiểu bài viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ).
* Kĩ năng: 

- Biết cách dẫn đắt vấn đề nghị luận hay, sáng tạo.

- Hệ thống luận điểm rõ ràng, chặt chẽ, lí lẽ sắc bén.
- Dẫn chứng tiêu biểu, thuyết phục. 

- Vận dụng hiệu quả các thao tác lập luận để tăng sức thuyết phục cho bài viêt.
- Bày tỏ suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
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	    17
	Ôn tập: Kiến thức chung về thể loại truyện (Một số yếu tố của truyện truyền kì)
	* Kiến thức: Ôn tập tri thức về đặc trưng thể loại của truyện truyền kì như: đề tài, nhân vật, ngôn ngữ…
* Kĩ năng: 
- Nhận biết các yếu tố đặc trưng thể loại của truyện truyền kì như: đề tài, nhân vật, ngôn ngữ.
- Phân tích được vai trò của các yếu tố kì ảo trong truyện truyền kì.
- Vận dụng để đọc – hiểu các văn bản truyện truyền kì ngoài chương trình.
	* Kiến thức: Ôn tập tri thức về đặc trưng thể loại của truyện truyền kì như: đề tài, nhân vật, ngôn ngữ…

* Kĩ năng: 
- Biết liên hệ, so sánh, đánh giá vai trò của các yếu tố kì ảo trong truyện truyền kì và các thể loại truyện khác.
- Vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề liên quan theo đặc trưng thể loại.
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	Rèn kĩ năng viết đoạn văn NLVH về văn bản truyện (Một số yếu tố của truyện truyền kì)
	* Kiến thức:
 - Ôn tập tri thức về truyện truyền kì.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của truyện truyền kì: nhân vật, đề tài, yếu tố kì ảo…

* Kĩ năng: 

- Xác định được yêu cầu của bài.
- Biết cách tìm ý, triển khai ý cho đoạn văn, xây dựng được dàn ý đoạn văn NLVH về truyện truyền kì.
-  Vận dụng viết được đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của truyện truyền kì theo yêu cầu.
	* Kiến thức: 
- Ôn tập tri thức về truyện truyền kì

- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của truyện truyền kì: nhân vật, đề tài, yếu tố kì ảo…

* Kĩ năng:

- Viết đoạn văn có sự đánh giá sâu sắc về một khía cạnh, đặc trưng thể loại của văn bản theo yêu cầu.

- Diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
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	Rèn kĩ năng viết bài văn NLVH về văn bản truyện (Một số yếu tố của truyện truyền kì)
	* Kiến thức: 

- Ôn tập tri thức về truyện truyền kì.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết bài văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của truyện truyền kì: nhân vật, đề tài, yếu tố kì ảo…

* Kĩ năng: 

- Xác định được yêu cầu của bài.
- Biết cách tìm ý, lập dàn ý cho bài văn, NLVH về truyện truyền kì.
- Vận dụng viết được bài văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của truyện truyền kì theo yêu cầu.
	* Kiến thức: 

- Ôn tập tri thức về truyện truyền kì.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết viết bài văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của truyện truyền kì: nhân vật, đề tài, yếu tố kì ảo…

* Kĩ năng:

- Dẫn dắt vấn đề nghị luận sáng tạo.
- Viết bài văn có sự đánh giá sâu sắc về một khía cạnh, đặc trưng thể loại của văn bản theo yêu cầu.

- Diễn đạt sáng tạo, mới mẻ, có sự liên hệ, mở rộng về tác giả và tác phẩm.
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	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ I
	* Kiến thức: Ôn tập cho HS tri thức thể loại tiểu thuyết hiện đại, thơ trữ tình hiện đại, truyện truyền kì, văn bản nghị luận.
- Các bước cơ bản khi viết đoạn văn và bài văn NLXH, NLVH theo yêu cầu.
*Kĩ năng:

- Nhận biết và phân tích các yếu tố đặc trưng thể loại của truyện, thơ, văn nghị luận.
- Vận dụng làm bài tập đọc hiểu văn bản thơ/ truyện/ văn nghị luận.
 - Viết đoạn văn, bài văn NLXH/ NLVH theo yêu cầu.
	* Kiến thức: Ôn tập cho HS tri thức thể loại tiểu thuyết hiện đại, thơ trữ tình hiện đại, truyện truyền kì, văn bản nghị luận .
- Các bước cơ bản khi viết đoạn văn và bài văn NLXH, NLVH theo yêu cầu.
*Kĩ năng:

- Vận dụng đưa ra được các thông điệp hay, sáng tạo từ các văn bản đọc hiểu và có sự lí giải thuyết phục.
- Vận dụng viết được đoạn văn/ bài văn NLVH/ NLXH hay, sáng tạo, có diễn đạt mới mẻ…
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	Ôn tập: Viết bài văn nghị luận về việc vay mượn- cải biến- sáng tạo trong một tác phẩm văn học
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức chung về kiểu bài viết bài văn nghị luận về việc vay mượn- cải biến- sáng tạo trong một tác phẩm văn học.
* Kĩ năng: 
- Nhận biết được yêu cầu của kiểu bài.
- Nhận biết được các bước cơ bản trong thực hành viết.
- Vận dụng tìm ý, lập dàn ý theo đúng đặc trưng kiểu bài.
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức chung về kiểu bài viết bài văn nghị luận về việc vay mượn- cải biến- sáng tạo trong một tác phẩm văn học.
* Kĩ năng: 
- Vận dụng hoàn thiện bài viết theo yêu cầu.
- Phân tích, đánh giá sâu sắc những điểm cải biến, sáng tạo của tác giả trong quá trình vay mượn.
- Đề xuất được hướng khám phá và tìm tòi tiếp theo.

- Có hệ thống dẫn chứng, số liệu thuyết phục.
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	    22
	Ôn tập: Kiến thức chung về thể loại kịch (Một số yếu tố của hài kịch)
	* Kiến thức: Ôn tập tri thức về hài kịch: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng…
* Kĩ năng: 
- Nhận biết và phân tích được các yếu tố của hài kịch: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng…

- Vận dụng đọc – hiểu văn bản hài kịch ngoài chương trình theo các mức độ nhận biết – thông hiểu – vận dụng.
	* Kiến thức: Ôn tập tri thức về hài kịch: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng…
* Kĩ năng:
- Vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học theo đặc trưng thể loại.
- Phân tích, đánh giá được khả năng tác động của hài kịch đối với người đọc và tiến bộ xã hội (rút ra các bài học, thông điệp và lí giải thuyết phục).
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	Rèn kĩ năng viết đoạn văn NLVH về văn bản hài kịch (Một số yếu tố của hài kịch)
	* Kiến thức: 

- Ôn tập tri thức về hài kịch.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của hài kịch: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng…
* Kĩ năng: 

- Xác định được yêu cầu của bài.
- Biết cách tìm ý, triển khai ý cho đoạn văn, xây dựng được dàn ý đoạn văn NLVH về tác phẩm hài kịch.
-  Vận dụng viết được đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của hài kịch theo yêu cầu.
	* Kiến thức: 

- Ôn tập tri thức về hài kịch.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của hài kịch: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng…
* Kĩ năng:

- Viết đoạn văn có sự đánh giá sâu sắc về một khía cạnh, đặc trưng thể loại của văn bản theo yêu cầu.

- Diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
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	Rèn kĩ năng viết bài văn NLVH về văn bản hài kịch (Một số yếu tố của hài kịch)
	* Kiến thức: 

- Ôn tập tri thức về hài kịch.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết bài văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của hài kịch: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng…

* Kĩ năng:

- Nhận biết được yêu cầu của kiểu bài.
- Nhận biết, phân tích các đặc trưng cơ bản của thể loại hài kịch, vận dụng kiến thức để viết bài văn nghị luận theo yêu cầu.
	* Kiến thức: 

- Ôn tập tri thức về hài kịch.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết bài văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của hài kịch: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng…

*Kĩ năng:

- Viết bài văn có sự đánh giá sâu sắc về một khía cạnh, đặc trưng thể loại của văn bản theo yêu cầu.

- Dẫn dắt vấn đề ấn tượng.

- Diễn đạt sáng tạo, mới mẻ, có sự liên hệ, mở rộng với các tác giả khác hoặc tác phẩm cùng thể loại, đề tài.
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	Ôn tập: Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội
	* Kiến thức: Ôn tập lại các bước cơ bản của kiểu bài viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội.
* Kĩ năng: 
- Nhận biết được yêu cầu của kiểu bài.
- Lựa chọn đề tài, thu thập thông tin, xây dựng đề cương cho bài nghiên cứu.
- Vận dụng hoàn thiện bài nghiên cứu theo yêu cầu.
	* Kiến thức: Ôn tập lại các bước cơ bản của kiểu bài viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội.
* Kĩ năng: 
- Có sự kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.
- Thể hiện rõ quan điểm của người viết về vấn đề nghiên cứu qua các đánh giá, bình luận trực tiếp hay  qua tính định hướng, gợi mở của bài viết.
- Cách đặt vấn đề sáng tạo, hấp dẫn.
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	    26
	Ôn tập: Tác gia Hồ Chí Minh
	* Kiến thức: Ôn tập tri thức về cuộc đời, con người, sự nghiệp, phong cách sáng tác và quan điểm nghệ thuật của tác giả Hồ Chí Minh.
* Kĩ năng: 
-  Biết và hiểu được những nét cơ bản về về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác giả Hồ Chí Minh.
- Phân tích được những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật qua sáng tác của Hồ Chí Minh.
	* Kiến thức: Ôn tập tri thức về cuộc đời, con người, sự nghiệp, phong cách sáng tác và quan điểm nghệ thuật của tác giả Hồ Chí Minh.
* Kĩ năng: HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan đến tác giả Hồ Chí Minh và thơ văn của ông.
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	Luyện tập đọc  - hiểu tác phẩm thơ của Hồ Chí Minh
	* Kiến thức: Ôn tập các kiến thức cơ bản về tác giả Hồ Chí Minh và các tác phẩm thơ của Người.
* Kĩ năng:
- Vận dụng những hiểu biết về cuộc đời của Hồ Chí Minh và phong cách thơ ca của tác giả để đọc hiểu các văn bản thơ ngoài chương trình.
- Nhận diện, phân tích, đánh giá được một số yếu tố của thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.
	* Kiến thức: Ôn tập các kiến thức cơ bản về tác giả Hồ Chí Minh và các tác phẩm thơ của Người.
* Kĩ năng: 
- Đánh giá được tài năng và phong cách thơ ca của Hồ Chí Minh.
- Viết được đoạn văn nghị luận 200 chữ nhận xét/đánh giá về một khía cạnh trong thơ của Hồ Chí Minh.
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	Luyện tập đọc  -hiểu tác phẩm truyện của Hồ Chí Minh
	* Kiến thức: Ôn tập các kiến thức cơ bản về tác giả Hồ Chí Minh và các tác phẩm truyện của Người.
* Kĩ năng:
- Vận dụng những hiểu biết về cuộc đời của Hồ Chí Minh và phong cách văn truyện của tác giả để đọc hiểu các văn bản truyện ngoài chương trình.
- Nhận diện, phân tích, đánh giá được một số yếu tố của truyện theo đặc trưng thể loại.
	* Kiến thức: Ôn tập các kiến thức cơ bản về tác giả Hồ Chí Minh và các tác phẩm truyện của Người.
* Kĩ năng: 
- Đánh giá được tài năng và phong cách truyện của Hồ Chí Minh.
- Viết được đoạn văn nghị luận 200 chữ nhận xét/đánh giá về một khía cạnh trong truyện của Hồ Chí Minh.
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	Ôn tập: Kiến thức chung về thể loại kí (một số yếu tố của phóng sự và hồi kí)
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức về một số yếu tố của phóng sự và hồi kí như: tính phi hư cấu, sự kết hợp của các chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết…
* Kĩ năng: 
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của phóng sự và hồi kí như: tính phi hư cấu, sự kết hợp của các chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết…
- Vận dụng đọc – hiểu văn bản phóng sự và hồi kí ngoài chương trình.
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức về một số yếu tố của phóng sự và hồi kí như: tính phi hư cấu, sự kết hợp của các chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết…
* Kĩ năng: Vận dụng kiến thức về phóng sự và hồi kí để giải quyết các vấn đề liên quan đến thể loại.
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	Luyện tập đọc hiểu văn bản phóng sự 
	* Kiến thức: Ôn tập cách đọc – hiểu văn bản phóng sự với các mức độ: thông hiểu – nhận biết – vận dụng.
* Kĩ năng: 

- Nhận biết một số yếu tố cơ bản của văn bản phóng sự: tính phi hư cấu, sự kết hợp của các chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết…

- Phân tích được một số yếu tố văn bản phóng sự.
- Vận dụng đưa ra các bài học, thông điệp liên quan đến văn bản.
	* Kiến thức: Ôn tập cách đọc – hiểu văn bản phóng sự với các mức độ: thông hiểu – nhận biết – vận dụng.
* Kĩ năng: 

- Vận dụng kiến thức về phóng sự để giải quyết các vấn đề liên quan đến thể loại.
- Lí giải các thông điệp, bài học sâu sắc và thuyết phục.
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	Luyện tập đọc hiểu văn bản hồi kí
	* Kiến thức: Ôn tập cách đọc – hiểu văn bản hồi kí với các mức độ: thông hiểu – nhận biết – vận dụng.
* Kĩ năng: 

- Nhận biết một số yếu tố cơ bản của văn bản hồi kí: tính phi hư cấu, sự kết hợp của các chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết…

- Phân tích được một số yếu tố văn bản hồi kí.
- Vận dụng đưa ra các bài học, thông điệp liên quan đến văn bản.
	* Kiến thức: Ôn tập cách đọc – hiểu văn bản hồi kí với các mức độ: thông hiểu – nhận biết – vận dụng.
* Kĩ năng: 

- Vận dụng kiến thức về hồi kí để giải quyết các vấn đề liên quan đến thể loại.

- Lí giải các thông điệp, bài học sâu sắc và thuyết phục.
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	Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II
	* Kiến thức: Ôn tập cho HS tri thức thể loại phóng sự, hồi kí.
- Các bước cơ bản khi viết đoạn văn và bài văn NLXH, NLVH theo yêu cầu.
*Kĩ năng:

- Nhận biết và phân tích các yếu tố đặc trưng thể loại của phóng sự, hồi kí.
- Vận dụng làm bài tập đọc hiểu văn bản phóng sự/ hồi kí, thơ/ truyện Hồ Chí Minh.
 - Viết đoạn văn, bài văn NLXH/ NLVH theo yêu cầu.
	* Kiến thức: Ôn tập cho HS tri thức thể loại phóng sự, hồi kí.
- Các bước cơ bản khi viết đoạn văn và bài văn NLXH, NLVH theo yêu cầu.
*Kĩ năng:

- Vận dụng đưa ra được các thông điệp hay, sáng tạo từ các văn bản đọc hiểu và có sự lí giải thuyết phục.
- Vận dụng viết được đoạn văn/ bài văn NLVH/ NLXH hay, sáng tạo, có diễn đạt mới mẻ…
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	Rèn kĩ năng viết đoạn văn NLVH về tác phẩm kí (một số yếu tố của phóng sự và hồi kí)
	* Kiến thức:

- Ôn tập tri thức về phóng sự và hồi kí.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của phóng sự và hồi kí: tính phi hư cấu, chi tiết, sự kiện hiện thực…
* Kĩ năng: 

- Xác định được yêu cầu của bài.
- Biết cách tìm ý, triển khai ý cho đoạn văn, xây dựng được dàn ý đoạn văn NLVH về văn bản phóng sự và hồi kí.
-  Vận dụng viết được đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của phóng sự và hồi kí theo yêu cầu.
	* Kiến thức:

- Ôn tập tri thức về phóng sự và hồi kí.
- Hướng dẫn HS kĩ năng cơ bản khi viết  viết đoạn văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của phóng sự và hồi kí: tính phi hư cấu, chi tiết, sự kiện hiện thực…
* Kĩ năng:

- Viết đoạn văn có sự đánh giá sâu sắc về một khía cạnh, đặc trưng thể loại của văn bản theo yêu cầu.

- Diễn đạt sáng tạo, mới mẻ, thuyết phục.
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	Rèn kĩ năng viết bài văn NLVH về tác phẩm kí (một số yếu tố của phóng sự và hồi kí)
	* Kiến thức: 
- Củng cố cho HS kiến thức về thể loại: phóng sự và hồi kí

- Hướng dẫn HS một số  kĩ năng viết bài văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của phóng sự và hồi kí: tính phi hư cấu, chi tiết, sự kiện hiện thực…

* Kĩ năng: 

- Xác định được yêu cầu của bài.
- Biết cách tìm ý, triển khai ý cho bài văn, xây dựng được dàn ý bài văn NLVH về văn bản phóng sự và hồi kí.
-  Vận dụng viết được bài văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của phóng sự và hồi kí theo yêu cầu.
	* Kiến thức:

- Củng cố cho HS kiến thức về thể loại: phóng sự và hồi kí

- Hướng dẫn HS một số  kĩ năng viết bài văn NLVH nhận xét, đánh giá về một số yếu tố của phóng sự và hồi kí: tính phi hư cấu, chi tiết, sự kiện hiện thực…

* Kĩ năng:

- Dẫn dắt vấn đề nghị luận sáng tạo.
- Viết bài văn có sự đánh giá sâu sắc về một khía cạnh, đặc trưng thể loại của văn bản theo yêu cầu.

- Diễn đạt sáng tạo, mới mẻ, có sự liên hệ, mở rộng về tác giả và tác phẩm.
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	Ôn tập Tiếng Việt
	*Kiến thức: Ôn tập, củng cố kiến thức Tiếng Việt: Các biện pháp tu từ, từ loại, đặc điểm ngôn ngữ nói và viết…
- Hướng dẫn kĩ năng trả lời các câu hỏi về Tiếng Việt trong bài tập đọc hiểu mức độ nhận biết – thông hiểu.

*Kĩ năng:

- Xác định được các biện pháp tu từ.

- Phân biệt được các từ loại của từ: Danh từ, động từ, tính từ, từ láy….Nhận diện được từ Hán Việt.

- Nhận diện được ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật.

- Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ, từ loại, từ Hán Việt được sử dụng trong văn bản.

- Phân tích, chỉ ra đặc điểm và hiệu quả giao tiếp của ngôn ngữ nói và viết.
	*Kiến thức: Ôn tập, củng cố kiến thức Tiếng Việt: Các biện pháp tu từ, từ loại, đặc điểm ngôn ngữ nói và viết…

- Hướng dẫn kĩ năng trả lời các câu hỏi về Tiếng Việt trong bài tập đọc hiểu mức độ nhận biết – thông hiểu.

*Kĩ năng:

- Vận dụng làm các bài tập liên quan đến tiếng Việt trong các văn bản đọc – hiểu
- Đánh giá được nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của tác giả trong văn bản.
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	Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II
	* Kiến thức: Ôn tập cho HS tri thức về các thể loại đã học trong chương trình.
- Các bước cơ bản khi viết đoạn văn và bài văn NLXH, NLVH theo yêu cầu.
*Kĩ năng:

- Nhận biết và phân tích các yếu tố đặc trưng thể loại đã học.
- Vận dụng làm bài tập đọc hiểu văn bản văn học, văn bản nghị luận.
 - Viết đoạn văn, bài văn NLXH/ NLVH theo yêu cầu.
	* Kiến thức: Ôn tập cho HS tri thức về các thể loại đã học trong chương trình.
- Các bước cơ bản khi viết đoạn văn và bài văn NLXH, NLVH theo yêu cầu.
*Kĩ năng:

- Vận dụng đưa ra được các thông điệp hay, sáng tạo từ các văn bản đọc hiểu và có sự lí giải thuyết phục.
- Vận dụng viết được đoạn văn/ bài văn NLVH/ NLXH hay, sáng tạo, có diễn đạt mới mẻ…
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	Ôn tập: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (cách ứng xử trong mối quan hệ gia đình, xã hội)
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức về kiểu bài viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (cách ứng xử trong mối quan hệ gia đình, xã hội)

* Kĩ năng: 

- Nhận biết được yêu cầu của kiểu bài.
- Biết cách tìm ý và xây dựng dàn ý.
- Vận dụng viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (cách ứng xử trong mối quan hệ gia đình, xã hội)
	* Kiến thức: Ôn tập kiến thức về kiểu bài viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (cách ứng xử trong mối quan hệ gia đình, xã hội)
* Kĩ năng: 

- Biết cách dẫn đắt vấn đề nghị luận hay, sáng tạo.

- Hệ thống luận điểm rõ ràng, chặt chẽ, lí lẽ sắc bén.
- Dẫn chứng tiêu biểu, thuyết phục. 

- Vận dụng hiệu quả các thao tác lập luận để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Bày tỏ suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
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	Ôn tập: Kiến thức chung về văn bản thông tin (đánh giá, phân tích dữ liệu trong văn bản thông tin)
	* Kiến thức: Ôn tập các kiến thức chung về văn bản thông tin: bố cục, mạch lạc, cách sắp xếp thông tin…
* Kĩ năng: 
- Nhận biết được bố cục, mạch lạc, cách sắp xếp thông tin…của văn bản thông tin.
- Phân tích, đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản và thái độ, quan điểm của người viết.
- Đánh giá hiệu quả của phương tịên giao tiếp phi ngôn ngữ trong văn bản thông tin.
	* Kiến thức: Ôn tập các kiến thức chung về văn bản thông tin: bố cục, mạch lạc, cách sắp xếp thông tin…
* Kĩ năng: 
- Vận dụng kiến thức về thể loại đẻ giải quyết các vấn đề liên quan.
- Phân tích, đánh giá được tác động, ý nghĩa, vai trò của văn bản thông tin đối với bản thân và xã hội.
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	Luyện tập đọc hiểu văn bản thông tin
	* Kiến thức: Ôn tập cách đọc – hiểu văn bản thông tin với các mức độ: thông hiểu – nhận biết – vận dụng.
* Kĩ năng: 

- Nhận biết một số yếu tố cơ bản của văn bản thông tin: bố cục, mạch lạc của văn bản, đề tài…

- Phân tích được một số yếu tố văn bản thông tin: nhan đề, paso, cách triển khai thông tin, mục đích của người viết…
- Vận dụng đưa ra các bài học, thông điệp liên quan đến văn bản.
	* Kiến thức: Ôn tập cách đọc – hiểu văn bản phóng sự và hồi kí với các mức độ: thông hiểu – nhận biết – vận dụng.
* Kĩ năng: 

- Vận dụng kiến thức về văn bản thông tin để giải quyết các vấn đề liên quan đến thể loại.
- Lí giải các thông điệp, bài học sâu sắc và thuyết phục rút ra từ văn bản.
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	Luyện tập tổng hợp theo đề minh họa của Bộ Giáo dục
	   * Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học về câu đọc hiểu văn bản, viết đoạn văn/bài văn NLXH và đoạn văn/bài văn NLVH.

* Kĩ năng: Thực hành các kĩ năng luyện tập theo đề thi tốt nghiệp minh họa của Bộ Giáo dục: Trả lời câu hỏi đọc – hiểu, viết đoạn văn NLXH/ NLVH, viết bài văn NLXH/NLVH theo các mức độ nhận biết – thông hiểu – vận dụng.
	* Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học về câu đọc hiểu văn bản, viết đoạn văn/bài văn NLXH và đoạn văn/bài văn NLVH.

* Kĩ năng: 
- Biết cách trả lời và đưa ra những lí giải sâu sắc, thuyết phục đối với câu hỏi vận dụng phần đọc hiểu.

- Hướng dẫn HS các mức điểm sáng tạo đối với kiểu bài viết đoạn văn và bài văn NLVH/NLXH: cách dẫn dắt và kết thúc vấn đề nghị luận, cách liên hệ mở rộng vấn đề...
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